
Tháng 2, 2025

Xu hướng ngành – Hóa chấtXu hướng ngành – Hóa chất

Tăng trưởng ổn định trong năm 
2025 và 2026, nhưng các tranh 
chấp thương mại có thể ảnh 
hưởng đến triển vọng tương lai.
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Dự báo hiệu suất ngành công nghiệp

Châu Âu Châu MỹChâu Á và Châu Đại Dương.

Brazil

Canada

Mexico

Mỹ

 Xuất sắc 
 Tình hình tín dụng trong  
 ngành tốt / Hiệu suất kinh 
doanh trong ngành mạnh so với xu 
hướng dài hạn của nó.

 Tốt
 Rủi ro tín dụng trong ngành  
 không đáng lo ngại / Hiệu 
suất kinh doanh trong ngành đang 
cao hơn xu hướng dài hạn của nó

 Trung bình
 Rủi ro tín dụng trong ngành  
 ở mức trung bình / Hiệu suất 
kinh doanh trong ngành ổn định.

 Kém
 Rủi ro tín dụng trong ngành  
 tương đối cao / Hiệu suất 
kinh doanh trong ngành thấp hơn 
xu hướng dài hạn của nó.

 Ảm đạm
 Rủi ro tín dụng trong ngành  
 kém / Hiệu suất kinh doanh 
trong ngành yếu so với xu hướng 
dài hạn của nó.

thời gian ân hạn 30 ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 2. Đối với Trung Quốc, 
đã áp đặt thuế quan bổ sung 10%, và tất cả hàng nhập khẩu thép và 
nhôm từ Mỹ đều chịu thuế quan 25%. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã 
yêu cầu đội ngũ kinh tế của mình chuẩn bị kế hoạch áp dụng thuế quan 
đối ứng đối với bất kỳ quốc gia nào đánh thuế hàng nhập khẩu của Mỹ.

Hiện tại, rất khó để dự đoán các quyết định thuế quan bổ sung của Mỹ sẽ 
ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của ngành công nghiệp hóa chất 
toàn cầu vào năm 2025 và 2026. Bất kỳ sự leo thang nào do Mỹ tăng 
mạnh thuế quan và các biện pháp trả đũa của các quốc gia bị ảnh hưởng 
đều có thể dẫn đến sự phân mảnh thị trường hóa chất quốc tế, làm giảm 
hiệu quả và gây gián đoạn các chuỗi cung ứng hiện có. Chi phí đầu vào 
tăng cao cho các ngành công nghiệp hạ nguồn có thể làm giảm nhu cầu 
tổng thể về hóa chất.

Một triển vọng dài hạn bất ổn

Trong những năm tới, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục dẫn 
đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng ngành hóa chất, tiếp đến là ngành 
hóa chất của Mỹ nhờ vào nguồn cung khí đá phiến. Các doanh nghiệp 
hóa chất ở châu Âu sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh do giá năng lượng 
cao hơn sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga chấm dứt.

Ngành công nghiệp hóa chất có tính chất cạnh tranh gay gắt và hợp nhất 
thị trường liên tục. Các công ty lớn hơn thường có lợi thế về quy mô và 
nhiều nguồn lực hơn để đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, đổi mới và tiếp 
thị. Điều này có thể làm cho các công ty nhỏ khó duy trì tính cạnh tranh. 

Tổng quan toàn cầu
Dự kiến tăng trưởng sản xuất hàng năm khoảng 3% vào năm 2025 
và 2026

Ngành công nghiệp hóa chất chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng 
năng lượng năm 2022 và kéo dài đến năm 2023, do sản lượng phụ thuộc 
lớn vào nguyên liệu dầu khí và các quy trình sản xuất tiêu tốn nhiều năng 
lượng. Lạm phát cao và các chính sách tiền tệ thắt chặt đã duy trì giá 
nguyên liệu đầu vào ở mức cao, đồng thời khiến các ngành công nghiệp 
chính và người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu. Sự suy giảm trong nhu 
cầu đã khiến nhiều nhà sản xuất hóa chất không thể chuyển chi phí sản 
xuất tăng cao cho khách hàng của họ.

Trong năm 2024, sự phục hồi ở Mỹ và Tây Âu đã tăng tốc, nhờ vào giá 
năng lượng giảm và nhu cầu phục hồi từ các ngành mua hàng chính 
và người tiêu dùng. Chúng tôi dự báo sản xuất hóa chất sẽ tăng trưởng 
khoảng 3% mỗi năm vào năm 2025 và 2026.

Ảnh hưởng tiềm tàng của thuế quan Mỹ

Hiệu suất và sự phát triển của thương mại toàn cầu đóng vai trò quan 
trọng đối với ngành công nghiệp, vì các sản phẩm hóa chất, đặc biệt là 
các hóa chất cơ bản thượng nguồn, là những mặt hàng được giao dịch 
nhiều.

Chính quyền mới của Mỹ đã áp dụng mức thuế 25% đối với hàng nhập 
khẩu từ Mexico và Canada. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này được hưởng 
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Sản lượng hóa 
chất theo khu vực

2023 2024* 2025* 2026*

Điểm mạnh và các yếu tố thúc đẩy tăng 
trưởng.
Vật liệu tiên tiến. Các ngành điện tử, ô tô và hàng không vũ trụ 
đang làm tăng nhu cầu về các vật liệu hiệu suất cao. Điều này 
mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp hóa chất phát triển các vật 
liệu phù hợp với nhu cầu riêng biệt.

Bền vững. Nhu cầu về các giải pháp bền vững trong ngành 
đang tăng lên, tạo cơ hội cho các công ty mở rộng thị phần. 
Việc sản xuất xe điện (EV) ngày càng tăng làm tăng nhu cầu về 
nhựa hiệu suất cao và vật liệu pin.
Tầng lớp trung lưu ở các thị trường mới nổi đang ngày 
càng tăng lên. Quá trình đô thị hóa nhanh và sức mua của các 
hộ gia đình trung lưu tăng lên ở các thị trường mới nổi sẽ làm 
tăng nhu cầu về xà phòng và chất tẩy rửa.

Các hạn chế và rủi ro tiêu cực
Giá năng lượng. Ngành công nghiệp hóa chất tiêu thụ nhiều 
năng lượng nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá 
dầu và khí đốt.

Chuyển sang bền vững. Điều này sẽ mang lại cả thách thức 
và cơ hội cho ngành. Các công ty đang phải đầu tư lớn để giảm 
phát thải carbon và tối ưu hóa sự bền vững. Áp lực từ các bên 
liên quan đang tăng, và hiệu suất ESG được kỳ vọng sẽ được 
đánh giá cao như chi phí và các chỉ số năng suất.

Áp lực từ các quy định và việc tuân thủ. Các quy định 
nghiêm ngặt để giảm tác động môi trường và cải thiện tiêu 
chuẩn an toàn có thể gây gián đoạn cho các công ty hóa chất 
khi họ cố gắng thích ứng và duy trì lợi nhuận.

Chuỗi cung ứng. Ngành công nghiệp hóa chất phụ thuộc vào 
nguyên liệu thô từ nhiều khu vực trên thế giới. Các gián đoạn 
tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng do căng thẳng địa lý, chủ nghĩa 
bảo hộ, thiên tai hoặc vấn đề hậu cần là những rủi ro tiêu cực.

Xu hướng ngành 

Hóa chất
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Châu Mỹ

 Brazil

 Canada

 Mexico

 Mỹ

Dự báo hiệu suất ngànhSản lượng hóa chất 2023 2024* 2025* 2026*

Brazil -8.2 2.2 2.2 1.2

Canada -3.3 1.3 1.2 2.0

Mexico -6.2 2.8 -0.6 2.0

Mỹ 0.0 2.1 3.8 2.7

Thay đổi theo năm, % thay đổi / *dự đoán – Nguồn: Oxford Economics

        Mỹ
Triển vọng tốt trong ngắn hạn

Sản lượng hóa chất của Mỹ tăng 2,1% 
vào năm 2024, chúng tôi dự báo tăng 
trưởng sẽ đạt 3,8% vào năm 2025 và 
2,7% vào năm 2026. Trong các phân 
ngành, chúng tôi dự báo sản lượng hóa 
chất cơ bản sẽ tăng 6,4%, sơn/vecni sẽ 
tăng 4% và xà phòng/chất tẩy rửa sẽ 
tăng 7% trong năm nay. Chính sách nới 
lỏng tiền tệ của Fed và các chính sách 
tài khóa mở rộng của chính quyền mới 
sẽ thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng mạnh và 
tăng nhu cầu từ các ngành chính như ô 
tô và xây dựng.

Đạo luật CHIPS và Khoa học cùng 
Đạo luật Giảm Lạm phát Hỗ trợ Ngành 
(Science Act and the Inflation Reduction 
Act). Các chất bán dẫn, pin lithium-ion và 
tấm pin mặt trời sản xuất trong nước sẽ 
làm tăng nhu cầu về hóa chất. Chúng tôi 
dự đoán hầu hết các biện pháp từ Đạo 
luật Giảm Lạm phát sẽ được duy trì dưới 
chính quyền mới.

Ngoài ra, tài nguyên thiên nhiên của Mỹ 
sẽ thúc đẩy ngành hóa chất Mỹ phát 
triển và thu hút đầu tư nhờ giá hàng hóa 

thấp. Sản lượng dầu của Mỹ hiện đang 
gần đạt công suất tối đa. Trong thập kỷ 
qua, Mỹ đã đầu tư nhiều vào các dự án 
khí đá phiến, giúp giá khí ổn định hơn, 
chuỗi cung ứng đáng tin cậy và chi phí 
sản xuất hóa chất như ethylene thấp hơn. 
Điều này giúp các nhà sản xuất hóa chất 
Mỹ có lợi thế về chi phí so với các đối thủ 
ở châu Âu và châu Á.

Tác động của thuế nhập khẩu có thể 
sẽ rõ ràng trong thời gian trung hạn

Hiện tại, chúng tôi cho rằng các hành 
động thuế quan của Mỹ đối với châu Âu 
sẽ nhắm vào các ngành không liên quan 
trực tiếp đến hóa chất Mỹ (ví dụ: các 
thông báo thuế quan gần đây của Tổng 
thống Trump tập trung vào nhập khẩu 
kim loại/thép). Thuế quan bổ sung 10% 
trên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung 
Quốc có thể thúc đẩy sản xuất hóa chất 
trong nước của Mỹ như polypropylene 
và ethylene glycol. Tuy nhiên, kể từ năm 
2026, các thuế nhập khẩu bổ sung có thể 
làm giảm sản lượng hóa chất của Mỹ. Chi 
phí đầu vào cao hơn do thuế quan và lãi 
suất tăng để kiểm soát lạm phát sẽ làm 
giảm nhu cầu về hóa chất từ các ngành 
sản xuất chính của Mỹ.

Triển vọng ngành hóa chất

 Xuất sắc 
  Tình hình tín dụng trong ngành tốt / Hiệu 

suất kinh doanh trong ngành mạnh so với 
xu hướng dài hạn của nó.

 Tốt
  Rủi ro tín dụng trong ngành không đáng 

lo ngại / Hiệu suất kinh doanh trong ngành 
đang cao hơn xu hướng dài hạn của nó

 Trung bình
  Rủi ro tín dụng trong ngành ở mức trung 

bình / Hiệu suất kinh doanh trong ngành 
ổn định.

 Kém
  Rủi ro tín dụng trong ngành tương đối cao / 

Hiệu suất kinh doanh trong ngành thấp hơn 
xu hướng dài hạn của nó.

 Ảm đạm
  Rủi ro tín dụng trong ngành kém / Hiệu 

suất kinh doanh trong ngành yếu so với 
xu hướng dài hạn của nó.
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Dự báo hiệu suất ngànhSản lượng hóa chất 2023 2024* 2025* 2026*

Trung Quốc 10.6 7.4 2.2 3.6

Ấn Độ 4.8 1.5 6.4 10.9

Nhật Bản -7.9 -2.2 1.4 0.5

Hàn Quốc -4.5 1.5 2.6 1.1

Thay đổi theo năm, % thay đổi / *dự đoán – Nguồn: Oxford Economics

        Ấn Độ
Nhu cầu trong nước mạnh mẽ và sự hỗ 
trợ của chính phủ

Ngành công nghiệp hóa chất Ấn Độ hiện 
là ngành lớn thứ năm trên thế giới; dự kiến 
ngành này sẽ phát triển nhanh hơn so với 
tốc độ tăng trưởng của ngành hóa chất 
toàn cầu và mở rộng thị phần của mình. 
Dự báo sản xuất hóa chất sẽ tăng 6,4% 
vào năm 2025 và tăng 10,9% vào năm 
2026. Với nền kinh tế phát triển và dân số 
tăng, nhu cầu nội địa là yếu tố chính thúc 
đẩy tăng trưởng ngành hóa chất. Chính 
sách của chính phủ hỗ trợ đầu tư trực tiếp 
nước ngoài và tạo điều kiện cho các khu 
vực đầu tư vào dầu khí, hóa chất và hóa 
dầu, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng 
trong thập kỷ tới.

        Trung Quốc
Tăng trưởng chậm lại do các mối đe 
dọa thuế quan  

Sau khi tăng mạnh vào năm 2023 và 
2024, tăng trưởng sản xuất hóa chất của 
Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại, chỉ còn 
2,2% vào năm 2025 và 3,6% vào năm 
2026. Điều này là do tiêu dùng hộ gia 
đình tăng chậm, hoạt động sản xuất giảm 
và xuất khẩu tăng chậm rõ rệt. Tuy nhiên, 
ngành hóa chất là một ưu tiên chiến lược 
của chính quyền Trung Quốc, và chúng 
tôi kỳ vọng sự hỗ trợ tài chính liên tục sẽ 
bù đắp bất kỳ tổn thất thương mại nào. 
Các biện pháp tài khóa và tiền tệ để hỗ 
trợ lĩnh vực xây dựng và nền kinh tế sẽ 
đặc biệt hữu ích cho ngành sơn và vecni.

Trong các so sánh quốc tế, sản xuất hóa 
chất của Trung Quốc vẫn có giá cạnh 
tranh, hỗ trợ xuất khẩu. Tuy nhiên, tình 
trạng cung vượt cầu là một vấn đề, làm 
giảm lợi nhuận của nhiều nhà sản xuất 
hóa chất Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng 
thuế bổ sung 10% của Mỹ đối với hàng 
nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chỉ ảnh 
hưởng nhẹ đến hiệu suất ngành. Tuy 
nhiên, nếu tranh chấp thương mại leo 
thang với thuế cao trên toàn bộ hàng xuất 
khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, ngành 
hóa chất sẽ gặp rủi ro, điều này có thể 
làm giảm hoạt động công nghiệp của 
Trung Quốc và nhu cầu hóa chất từ các 
ngành mua chính. Điều này chủ yếu ảnh 
hưởng đến ngành hóa chất cơ bản.

        Nhật Bản
Sự phục hồi sẽ diễn ra vào năm 2025, 
nhưng vấn đề dư nguồn cung từ Trung 
Quốc vẫn là một thách thức.

Chúng tôi dự đoán sản lượng hóa chất 
của Nhật Bản sẽ tăng 1,4% vào năm 
2025, sau khi giảm trong năm 2023 và 
2024. Sản xuất ô tô của Nhật Bản dự 
kiến sẽ phục hồi vào đầu năm 2024 sau 
khi gặp phải các vấn đề an toàn nghiêm 
trọng. Điều này sẽ hỗ trợ sản xuất công 
nghiệp nói chung và từ đó thúc đẩy ngành 
hóa chất.

Các nhà sản xuất hóa chất cơ bản của 
Nhật Bản đang chịu áp lực cạnh tranh từ 
các đối thủ Trung Quốc và Mỹ với chi phí 
sản xuất thấp hơn, đặc biệt là trong lĩnh 
vực hóa chất cơ bản. Tình trạng dư cung 
lớn từ Trung Quốc đang gây thua lỗ cho 
nhiều công ty, thậm chí khiến một số cơ 
sở sản xuất phải đóng cửa. Chúng tôi dự 
đoán rằng trong trung và dài hạn, ngành 
công nghiệp hóa chất của Nhật Bản sẽ 
chuyển từ sản xuất các hóa chất có giá 
trị gia tăng thấp sang các hóa chất ít tiêu 
tốn năng lượng, chất lượng cao và có giá 
bán cao. Các sản phẩm chuyên biệt cho 
ngành ô tô, điện tử và khoa học đời sống 
sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.

Châu Á - Thái Bình Dương
Triển vọng ngành hóa chất

 Xuất sắc 
  Tình hình tín dụng trong ngành tốt / Hiệu suất 

kinh doanh trong ngành mạnh so với xu hướng 
dài hạn của nó.

 Tốt
  Rủi ro tín dụng trong ngành không đáng lo ngại / 

Hiệu suất kinh doanh trong ngành đang cao hơn 
xu hướng dài hạn của nó

 Trung bình
  Rủi ro tín dụng trong ngành ở mức trung bình / 

Hiệu suất kinh doanh trong ngành ổn định.

 Kém
  Rủi ro tín dụng trong ngành tương đối cao / Hiệu 

suất kinh doanh trong ngành thấp hơn xu hướng 
dài hạn của nó.

 Ảm đạm
  Rủi ro tín dụng trong ngành kém / Hiệu suất kinh 

doanh trong ngành yếu so với xu hướng dài hạn 
của nó.
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Khu vực đồng Euro và 
Vương quốc Anh
Tăng trưởng vào năm 2025, nhưng 
những lo ngại dài hạn vẫn tồn tại

Chúng tôi dự đoán sản lượng hóa chất 
ở khu vực đồng Euro sẽ tăng 2,1% 
vào năm 2025 và 2,6% vào năm 2026, 
nhờ sự phục hồi nhẹ trong tiêu dùng 
cá nhân và sản xuất công nghiệp. Việc 
ECB (Ngân hàng Trung ương Châu 
Âu) cắt giảm lãi suất gần đây đã giúp 
giảm áp lực cho các nhà sản xuất hóa 
chất vì tín dụng trở nên dễ tiếp cận hơn. 
Tại Vương quốc Anh, sản lượng hóa 
chất dự kiến sẽ tăng trưởng chậm, chỉ 
đạt 1,7% sau khi giảm trong giai đoạn 
2022-2024. Hiệu suất kinh tế vẫn ảm 
đạm, và các công ty Anh đang cắt giảm 
kế hoạch đầu tư do ngân sách mới với 
mức thuế cao.

Mặc dù giá năng lượng đã giảm từ năm 
2023, các nhà sản xuất hóa chất châu 
Âu vẫn lo ngại về những vấn đề dài 
hạn. Giá khí đốt có thể sẽ duy trì trên 
mức trước khủng hoảng trong thời gian 
dài khi châu Âu thay thế khí đốt của 
Nga bằng nhập khẩu khí tự nhiên hóa 
lỏng từ toàn cầu. Giá khí đốt cao hơn 
làm giảm khả năng cạnh tranh dài hạn 
của châu Âu so với các đối thủ Mỹ và 
châu Á. Hiện tại, ngành công nghiệp 
hóa chất ở khu vực đồng Euro đang sử 
dụng công suất thấp hơn 7,6% so với 
mức trung bình của giai đoạn 2015–
2019. Việc sử dụng công suất thấp hơn 
làm tăng chi phí sản xuất trên mỗi tấn 
sản phẩm, khiến áp lực chi phí vốn đã 
cao do giá khí đốt càng thêm nặng nề. 
Ngoài ra, các quy định môi trường ngày 
càng nghiêm ngặt khiến các doanh 
nghiệp hóa chất ở châu Âu phải chịu 
sự giám sát chặt chẽ hơn. Việc đáp 
ứng các yêu cầu này đồng thời duy trì 
lợi nhuận và tiếp tục đổi mới có thể gặp 
nhiều khó khăn.

 Áo

 Bỉ

 Cộng Hòa Czech

 Đan Mạch

 Pháp

 Đức

 Hungary

 Ireland

 Ý

 Hà Lan

 Ba Lan

 Bồ Đào Nha

 Slovakia

 Tây Ban Nha

 Thụy Điển

 Thụy Sĩ

 Thổ Nhĩ Kỳ

 Vương Quốc Anh

Dự báo hiệu suất ngànhSản lượng hóa chất 2023 2024* 2025* 2026*

Pháp -1.7 -1.8 0.7 3.2

Đức -9.2 6.9 1.9 2.4

Ý -5.3 1.7 0.8 1.6

Vương Quốc Anh -12.9 -0.2 1.7 1.2

Thay đổi theo năm, % thay đổi / *dự đoán – Nguồn: Oxford Economics

Châu Âu
Triển vọng ngành hóa chất

 Xuất sắc 
  Tình hình tín dụng trong ngành tốt / Hiệu 

suất kinh doanh trong ngành mạnh so với xu 
hướng dài hạn của nó.

 Tốt
  Rủi ro tín dụng trong ngành không đáng lo 

ngại / Hiệu suất kinh doanh trong ngành đang 
cao hơn xu hướng dài hạn của nó

 Trung bình
  Rủi ro tín dụng trong ngành ở mức trung bình / 

Hiệu suất kinh doanh trong ngành ổn định.

 Kém
  Rủi ro tín dụng trong ngành tương đối cao / 

Hiệu suất kinh doanh trong ngành thấp hơn xu 
hướng dài hạn của nó.

 Ảm đạm
  Rủi ro tín dụng trong ngành kém / Hiệu suất 

kinh doanh trong ngành yếu so với xu hướng 
dài hạn của nó.

        Đức
Sự phục hồi đang diễn ra, tuy nhiên 
nguy cơ di dời sản xuất vẫn là một rủi 
ro đáng lo ngại

Đức là quốc gia dẫn đầu trong sản xuất 
hóa chất ở châu Âu, chiếm 4% tổng sản 
lượng hóa chất toàn cầu. Sau khi giảm 
mạnh (-11,8% vào năm 2022 và -9,2% 
vào năm 2023), sản lượng đã phục hồi 
6,9% vào năm 2024. Tuy nhiên, chúng 
tôi dự đoán chỉ tăng nhẹ 1,9% vào năm 
2025, do nhu cầu trong nước vẫn yếu và 
giá năng lượng cao ảnh hưởng đến xuất 
khẩu. Ngành công nghiệp ô tô Đức, hiện 
đang gặp khó khăn, là một khách hàng 
quan trọng; các mức thuế tiềm năng của 
Mỹ đối với xuất khẩu ô tô Đức có thể gây 
tổn hại nghiêm trọng đến phân ngành 
sơn và vecni.

Mặc dù sự phục hồi diễn ra chậm chạp, 
ngành công nghiệp vẫn duy trì sự ổn 
định với vốn hóa mạnh, khả năng tiếp 
cận tài chính bên ngoài tốt và hồ sơ nợ 
cân đối. Tuy nhiên, giá năng lượng có 
thể duy trì ở mức cao hơn trước khủng 
hoảng, làm giảm khả năng cạnh tranh 
quốc tế. Các nhà sản xuất hóa chất Đức 
có thể chuyển đến các quốc gia có chi 
phí năng lượng thấp hơn.
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